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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTNH0022 ÁnhTrần Thị Ngọc 16/07/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTNH0023 BinNguyễn Văn 02/12/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2

21BTNH0024 CôngPhan Thế 05/11/2005 6 7 5 7 4.5 5.2 3

21BTNH0025 DuyLê Khánh 03/02/2006 9 8 8.5 9 8.3 8.4 4

21BTNH0026 ĐạtNguyễn Thành 12/09/2006 4 0 0 0 0.0 0.0 0.3 5

21BTNH0027 HoàngĐinh Chí 07/05/2006 10 9.5 10 10 8.3 8.9 6

21BTNH0028 KiênNguyễn Trung 22/05/2005 6 0 0 0 0.0 0.0 0.4 7

21BTNH0029 LinhTrần Thị Trúc 20/02/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTNH0030 LongHuỳnh Nhật 12/02/2006 0 0 7.5 7.5 6.0 5.6 9

21BTNH0031 MẫnLâm Tuệ 06/12/2006 10 5 3.5 5 6.3 5.9 10

21BTNH0032 NgọcBùi Văn 15/08/2006 7 8 0 4 0.0 0.0 1.5 11

21BTNH0033 NhưNguyễn Thị Bích 24/01/2006 6 0 0 0 0.0 0.0 0.4 12

21BTNH0034 NhựtNguyễn Minh 17/02/2006 7 0 3 3 0.0 0.0 1.3 13

21BTNH0035 NhựtNguyễn Văn 06/04/2006 7 3 5 5 5.8 5.5 14

21BTNH0036 QuyNguyễn Thanh Bảo 08/11/2005 10 0.3 8.5 6 8.5 7.7 15

21BTNH0037 QuỳnhTrần Ngọc Như 01/03/2005 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTNH0038 ThànhPhạm Thái 29/12/2006 8 9 7.5 6 8.5 8.0 17

21BTNH0039 ThưNguyễn Thị Anh 18/11/2006 0 0 0 3 0.0 0.0 0.4 18

21BTNH0040 TínhQuách Trung 22/03/2005 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 19

21BTNH0041 TrúcLý Thanh 28/03/2006 10 0 6.5 6 8.8 7.6 20

21BTNH0042 TrúcLý Thanh 28/10/2006 9 0 9.5 7 9.0 8.2 21

21BTNH0043 TuyếtHuỳnh Thị Cẩm 16/06/2006 7 0 0 9 0.0 0.0 1.7 22

21BTNH0044 VyTrần Thị Thúy 03/09/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 23
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